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                                KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  
	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	PHẦN ĐỊA LÍ

	1
	ĐẶC ĐIỂM THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT VIỆT NAM 

	– Đặc điểm chung của lớp phủ thổ nhưỡng
– Đặc điểm và sự phân bố của các nhóm đất chính
– Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên đất ở Việt Nam
– Đặc điểm chung của sinh vật
– Vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam
	2TN
0,5đ
	1TL*
(1,5đ)
	
	
	






20%
2đ

	2
	BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

	– Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam
– Các vùng biển của Việt Na m ở Biển Đông
– Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam
	6TN
(1,5đ)
	1TL *
( 1,5đ)
	1TLa
( 1đ)
	1TLb
( 0,5đ)
	

30%
3,0 đ


	
	Tỉ lệ
	
	20%
	
	
	15%
	
	10%
	5%
	5%
	

	PHẦN LỊCH SỬ

	
1
	CHƯƠNG 6: CHÂU Á TỪ NỬA SAU TK XIX ĐẾN ĐẦU TK XX
	Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu
	2TN
(0,5đ)
	
	
	
	5%
0,5đ

	2
	CHƯƠNG 7: VIỆT NAM TỪ TK XIX ĐẾN ĐẦU TK XX
	Việt Nam dưới thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX
	1TN
(0,25đ)
	1TL
(1,5đ)
	
	
	45%
    4,5đ


	
	
	Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1884
	1TN
(0,25đ)
	
	
	
	

	
	
	Phong trào chống Pháp trong những năm 1885 – 1896
	2TN
(0,5đ)
	
	1TLa
(1,0đ)
	1TLb
(0,5đ)
	

	
	
	Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1917
	2TN
(0,5)
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	

	Tỉ lệ chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%



